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Các nội dung chính



NhiNhiềều tu táác gic giảả trên thtrên thếế gigiớới đã nghiên ci đã nghiên cứứu đu đểể
xây dxây dựựng lý thuyng lý thuyếết vt vềề ccấấp php phốối ti tốốt nht nhấất. t. 
CCáác trưc trườờng phng pháái lý thuyi lý thuyếết, tht, thựực nghic nghiệệm, lý m, lý 
thuythuyếết bt báán thn thựực nghic nghiệệm đm đềều đã đưu đã đượợc thc thựực c 
hihiệện. Cn. Cáác kc kếết qut quảả nghiên cnghiên cứứu đu đềều đã đưu đã đượợc c 
ttổổng kng kếết, ct, cáác kic kiểểm chm chứứng thng thựực tc tếế hhầầu hu hếết t 
ccũũng đã hong đã hoààn thn thàành. Cnh. Cóó ththểể ttóóm tm tắắt ct cáác c 
kkếết qut quảả nghiên cnghiên cứứu như sauu như sau::

3.1. 3.1. LýLý thuythuyếếtt vvềề ccấấpp phphốốii ttốốtt nhnhấấtt



1. 1. CCáácc quanquan điđiểểmm cơcơ bbảảnn vvềề ccấấpp phphốốii::

TTíínhnh chchấấtt ccầầnn thithiếếtt ccủủaa ccấấpp phphốốii ddùùngng
llààmm mmóóngng hohoặặcc mmặặtt đưđườờngng phphảảii đưđượợcc
xxáácc đđịịnhnh trêntrên cơcơ ssởở đđảảmm bbảảoo chchốốngng đưđượợcc
llựựcc ththẳẳngng ggóócc & & llựựcc ngangngang ttáácc ddụụngng lênlên
chchúúngng trongtrong điđiềềuu kikiệệnn bbấấtt llợợii nhnhấấtt ((ẩẩmm
ưướớtt hohoặặcc khôkhô hanhhanh).).



ĐĐểể nângnâng caocao cưcườờngng đđộộ ccủủaa ccấấpp phphốốii, , 
ccầầnn thithiếếtt phphảảii llààmm chocho ccấấpp phphốốii ccóó
llựựcc ddíínhnh & & ggóócc mama ssáátt trongtrong caocao, , ccóó
đđủủ khkhảả năngnăng ổổnn đđịịnhnh cưcườờngng đđộộ khikhi bbịị
ẩẩmm ưướớtt hohoặặcc khôkhô hanhhanh..



LLựựcc ddíínhnh trongtrong ccấấpp phphốốii đưđượợcc ttạạoo
bbởởii 2 2 yyếếuu ttốố: : 

-- LLựựcc ddíínhnh phânphân ttửử:: dodo llựựcc ddíínhnh ccủủaa ccáácc
hhạạtt keokeo ccóó kkííchch thưthướớcc rrấấtt nhnhỏỏ, , llựựcc nnààyy
đđảảmm bbảảoo ttíínhnh ddíínhnh ccủủaa ccấấpp phphốốii; ; nângnâng
caocao đưđượợcc cưcườờngng đđộộ ccấấpp phphốốii khikhi chchịịuu
llựựcc ththẳẳngng đđứứngng & & nnằằmm ngangngang; ; llựựcc nnààyy
ssẽẽ gigiảảmm khikhi ccấấpp phphốốii bbịị ẩẩmm ưướớtt..



-- LLựựcc ddíínhnh tươngtương hhỗỗ:: dodo ssựự mmóócc vưvướớngng
vvààoo nhaunhau ccủủaa ccáácc hhạạtt ccóó kkííchch thưthướớcc llớớnn
hơnhơn. . LLựựcc nnààyy nângnâng caocao đưđượợcc cưcườờngng đđộộ
ccấấpp phphốốii nhưngnhưng khôngkhông chchốốngng đưđượợcc llựựcc
ngangngang; ; íítt thaythay đđổổii khikhi nhinhiệệtt đđộộ & & đđộộ
ẩẩmm ccấấpp phphốốii thaythay đđổổii nhưngnhưng ssẽẽ gigiảảmm
khikhi ccấấpp phphốốii chchịịuu ttảảii trtrọọngng trtrùùngng phphụụcc
ccủủaa xexe ccộộ..

-- CCóó ththểể tăngtăng cưcườờngng llựựcc ddíínhnh trongtrong ccấấpp
phphốốii bbằằngng bibiệệnn phpháápp đđầầmm nnéénn chchặặtt llààmm
chocho ccáácc hhạạtt ssíítt llạạii vvớớii nhaunhau..



LLựựcc mama ssáátt trongtrong ccấấpp phphốốii : : dodo ssựự
mama ssáátt gigiữữaa ccáácc hhạạtt ccóó kkííchch thưthướớcc
llớớnn hơnhơn. . CCốốtt liliệệuu ccààngng ssầầnn ssùùii, , ssắắcc
ccạạnhnh, , kkííchch ccỡỡ llớớnn & & đđồồngng đđềềuu llựựcc
mama ssáátt ccààngng llớớnn. . LLựựcc mama ssáátt khôngkhông
phphụụ thuthuộộcc vvààoo ththờờii giangian ttáácc ddụụngng
ccủủaa ttảảii trtrọọngng nhưngnhưng ssẽẽ gigiảảmm điđi khikhi
ccấấpp phphốốii bbịị ẩẩmm ưướớtt..



KhiKhi đãđã llààmm chocho hhệệ ssốố mama ssáátt trongtrong
ccủủaa ccấấpp phphốốii đđạạtt gigiáá trtrịị ttốốii đađa, , mumuốốnn
titiếếpp ttụụcc nângnâng caocao cưcườờngng đđộộ ccấấpp phphốốii
phphảảii nângnâng caocao ththàànhnh phphầầnn llựựcc ddíínhnh
bbằằngng ccááchch trtrộộnn vvààoo ccấấpp phphốốii 1 1 lưlượợngng
hhạạtt mmịịnn nhnhấấtt đđịịnhnh. . NNếếuu lưlượợngng hhạạtt
mmịịnn khôngkhông đđủủ, , ccấấpp phphốốii ssẽẽ khôngkhông
đđảảmm bbảảoo llựựcc ddíínhnh khikhi bbịị khôkhô hanhhanh; ; 
nnếếuu ququáá nhinhiềềuu, , ccấấpp phphốốii ssẽẽ gigiảảmm
cưcườờngng đđộộ khikhi bbịị ẩẩmm ưướớtt. . 



CưCườờngng đđộộ chchốốngng éépp llúúnn ccủủaa ccấấpp phphốốii::
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TrongTrong đđóó : : CC, , ϕϕ llàà llựựcc ddíínhnh & & ggóócc mama ssáátt
trongtrong ccủủaa vvậậtt liliệệuu..



HHệệ ququảả 1:1: HaiHai ccấấpp phphốốii ccóó ththàànhnh
phphầầnn hhạạtt nhưnhư nhaunhau, , ccấấpp phphốốii nnààoo
ccóó đđộộ chchặặtt caocao hơnhơn ssẽẽ ccóó cưcườờngng
đđộộ & & đđộộ ổổnn đđịịnhnh cưcườờngng đđộộ caocao
hơnhơn..



HHệệ ququảả 2:2: HaiHai ccấấpp phphốốii ccóó đđộộ chchặặtt
nhưnhư nhaunhau, , nhưngnhưng ccóó đđộộ llớớnn khkháácc
nhaunhau ssẽẽ ccóó cưcườờngng đđộộ khkháácc nhaunhau. . 
CCấấpp phphốốii nnààoo ccóó kkííchch ccỡỡ hhạạtt llớớnn
hơnhơn ssẽẽ ccóó khkhảả năngnăng chchốốngng bibiếếnn
ddạạngng ttốốtt hơnhơn..



2. 2. CCáácc ccấấpp phphốốii llíí tưtưởởngng ((ccấấpp phphốốii ttốốtt nhnhấấtt):):

ĐưĐườờngng congcong ccủủaa FullerFuller:: yy22 = = PP..xx
TrongTrong đđóó: : 

-- yy : % : % hhạạtt llọọtt quaqua ccáácc llỗỗ ssààngng (%);(%);

-- xx : : kkííchch thưthướớcc ccáácc llỗỗ ssààngng vuôngvuông ((mmmm););

-- PP : : hhệệ ssốố ththựựcc nghinghiệệmm..
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VVíí ddụụ:: 1 1 ccấấpp phphốốii phphốốii kkííchch ccỡỡ hhạạtt llớớnn nhnhấấtt
llàà 19,1 19,1 mmmm; ; ccóó ththàànhnh phphầầnn hhạạtt llọọtt quaqua
ssààngng 19,1 19,1 mmmm llàà 100% 100% ththìì::
yy = 100= 100 xx = 19,1 = 19,1 vvàà côngcông ththứứcc đưđườờngng
congcong ccấấpp phphốốii lýlý tưtưởởngng ccủủaa FullerFuller trongtrong
trưtrườờngng hhợợpp nnààyy llàà:  :  yy22 = 523.= 523.xx

NNếếuu kkííchch thưthướớcc ccáácc llỗỗ ssààngng llầầnn lưlượợtt gigiảảmm điđi
2 2 llầầnn ccóó ththểể ttíínhnh đưđượợcc ttỉỉ llệệ llọọtt quaqua ccáácc llỗỗ
ssààngng nhưnhư bbảảngng 33--1 1 trangtrang 88 (88 (hhììnhnh 33--4).4).



ĐưĐườờngng congcong ccấấpp phphốốii llíí tưtưởởngng ccủủaa Talbot:Talbot:

TrongTrong đđóó : : 

-- PP : : ttỉỉ llệệ % % hhạạtt llọọtt quaqua ccáácc llỗỗ ssààngng;;

-- dd : : kkííchch thưthướớcc ccáácc llỗỗ ssààngng vuôngvuông ((mmmm););

-- DD : : kkííchch ccỡỡ hhạạtt llớớnn nhnhấấtt;;
-- nn : : hhệệ ssốố ththựựcc nghinghiệệmm ((nn = 0,3 = 0,3 ÷÷ 0,5).0,5).
TheoTheo ĐĐạại hi họọcc WashingtonWashington ththìì côngcông ththứứcc nnààyy đưđượợcc FullerFuller & & 

ThompsonThompson phpháátt minhminh nămnăm 1907.1907.
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VVíí ddụụ: : nn=0,5 =0,5 vvàà DD= 19,1 = 19,1 mmmm ththìì: : 
PP22 = 523.= 523.dd

NhưNhư vvậậyy, , côngcông ththứứcc ccủủaa đưđườờngng congcong
ccấấpp phphốốii lýlý tưtưởởngng ccủủaa FullerFuller & & 
TalbotTalbot llàà mmộộtt khikhi nn=0,5. =0,5. 



LýLý thuythuyếếtt ccấấpp phphốốii llíí tưtưởởngng ccủủaa
WeymouthWeymouth::

VsVs=0,296=0,296VsVs’’
TrongTrong đđóó: : 
-- VsVs : : ththểể ttííchch tuytuyệệtt đđốốii ccủủaa hhạạtt ccóó kkííchch

thưthướớcc dd;;
-- VsVs’’ : : ththểể ttííchch tuytuyệệtt đđốốii ccủủaa hhạạtt ccóó kkííchch

thưthướớcc DD;;
( ( thôngthông thưthườờngng DD = 2.= 2.dd ).).



HayHay nnóóii ccááchch khkháácc: : hhạạtt chchèènn ssẽẽ ccóó ththểể
ttííchch bbằằngng 29,6% 29,6% khôngkhông giangian ththừừaa
còncòn llạạii ccủủaa ccỡỡ hhạạtt kkềề trưtrướớcc nnóó đãđã
chochoáánn chchỗỗ ththìì ccấấpp phphốốii ssẽẽ ccóó đđộộ chchặặtt
llớớnn nhnhấấtt..

QuaQua bbảảngng 33--1 1 nhnhậậnn ththấấyy ccủủaa đưđườờngng
congcong ccấấpp phphốốii lýlý tưtưởởngng ccủủaa FullerFuller & & 
TalbotTalbot vvàà WeymouthWeymouth rrấấtt ggầầnn nhaunhau. . 



LýLý thuythuyếếtt ccấấpp phphốốii llíí tưtưởởngng ccủủaa
BB..BB..OkhôtinaOkhôtina &  &  NN..NN..IvanovIvanov::

aa. . ĐĐộộ rrỗỗngng ccủủaa ccấấpp phphốốii llààmm bbằằngng 1 1 ssốố
ththàànhnh phphầầnn hhạạtt trongtrong đđóó ccáácc ccỡỡ hhạạtt
chênhchênh nhaunhau 2 2 llầầnn ssẽẽ nhưnhư nhaunhau khikhi ttỉỉ llệệ
khkhốốii lưlượợngng ccáácc loloạạii hhạạtt trongtrong ccấấpp phphốốii
bbằằngng nhaunhau. . NNóóii ccááchch khkháácc, , nnếếuu ccùùngng
tăngtăng hohoặặcc gigiảảmm kkííchch thưthướớcc ccủủaa ttấấtt ccảả
ccáácc hhạạtt trongtrong ccấấpp phphốốii ththìì đđộộ rrỗỗngng ccấấpp
phphốốii khôngkhông thaythay đđổổii..



bb. . ĐĐộộ rrỗỗngng ccấấpp phphốốii ssẽẽ nhnhỏỏ nhnhấấtt nnếếuu hhạạtt
chchèènn ccóó kkííchch thưthướớcc nhnhỏỏ hơnhơn 16 16 llầầnn
hhạạtt kkềề trưtrướớcc nnóó & & khkhốốii lưlượợngng bbằằngng
43% 43% khkhốốii lưlượợngng hhạạtt kkềề trưtrướớcc nnóó..

cc. . KhiKhi ccấấpp phphốốii ccóó ccỡỡ hhạạtt llầầnn lưlượợtt gigiảảmm
8 8 llầầnn, 4 , 4 llầầnn, 2 , 2 llầầnn ththìì ssẽẽ ccóó đđộộ rrỗỗngng
llớớnn hơnhơn vvàà ttỉỉ llệệ khkhốốii ccỡỡ hhạạtt chchèènn phphảảii
llàà 55%, 66%, 81%.55%, 66%, 81%.



dd. . NNếếuu trtrộộnn thêmthêm vvààoo ccáácc ccấấpp phphốốii trêntrên
bbấấtt kkỳỳ 1 1 loloạạii hhạạtt trungtrung giangian nnààoo ththìì
đđộộ rrỗỗngng ccấấpp phphốốii ssẽẽ tăngtăng lênlên. . NhưngNhưng
nnếếuu ccấấpp phphốốii trtrộộnn thêmthêm ccóó ttỉỉ llệệ khkhốốii
lưlượợngng gigiốốngng nhưnhư ccấấpp phphốốii bb, , cc ththìì đđộộ
rrỗỗngng ccấấpp phphốốii khôngkhông thaythay đđổổii..



ee. . CCáácc gigiáá trtrịị 43%, 55%, 66%, 81% ( 0,43 43%, 55%, 66%, 81% ( 0,43 
–– 0,55 0,55 –– 0,66 0,66 –– 0,81 ) 0,81 ) ggọọii llàà ccáácc hhệệ ssốố
khkhốốii lưlượợngng gigiảảmm ddầầnn KK..

NNếếuu mmởở rrộộngng phphạạmm vivi hhệệ ssốố KK = 0,65 = 0,65 ÷÷
0,9 0,9 ththìì đđộộ rrỗỗngng ccấấpp phphốốii chchỉỉ thaythay đđổổii
khokhoảảngng 2%.2%.

ff. . CưCườờngng đđộộ ccấấpp phphốốii khôngkhông chchỉỉ quyquyếếtt
đđịịnhnh ởở đđộộ chchặặtt mmàà còncòn quyquyếếtt đđịịnhnh ởở trtrịị
ssốố llựựcc ddíínhnh & & ggóócc mama ssáátt trongtrong..



ĐĐạạii đađa ssốố ccáácc nưnướớcc TâyTây ÂuÂu -- BBắắcc MMỹỹ
hihiệệnn naynay đđềềuu ddùùngng ccấấpp phphốốii lýlý tưtưởởngng
ccủủaa FullerFuller, , ccáácc nưnướớcc XHCNXHCN ((ccũũ) ) 
ddùùngng lýlý thuythuyếếtt ccấấpp phphốốii ccủủaa
BB..BB..OkhôtinaOkhôtina &  &  NN..NN..IvanovIvanov..

Trong xu thTrong xu thếế hhộội nhi nhậập ngp ngàày nay,y nay, đư đườờng ng 
cong ccong cáác cc cấấp tp tốốt nht nhấất đưt đượợc c 
AASHTO, ASTM xây dAASHTO, ASTM xây dựựng theo lý ng theo lý 
thuythuyếết ct củủa Fuller ca Fuller cũũng đưng đượợc c ááp dp dụụng ng 
ởở nhinhiềều nưu nướớc XHCN cc XHCN cũũ, t, trong đrong đóó ccóó  
nưnướớc ta.c ta.



3.2. 3.2. MMặặtt đưđườờngng ccấấpp phphốốii thiênthiên nhiênnhiên

1.1. KhKhááii niniệệmm
2.2. ƯuƯu nhưnhượợcc điđiểểmm
3.3. PhPhạạmm vivi ssửử ddụụngng
4.4. CCấấuu ttạạoo mmặặtt đưđườờngng
5.5. YêuYêu ccầầuu vvậậtt liliệệuu
6.6. TrTrììnhnh ttựự thithi côngcông
7.7. KKỹỹ thuthuậậtt thithi côngcông
8.8. KiKiểểmm tratra--nghinghiệệmm thuthu



1. 1. KhKhááii niniệệmm -- phânphân loloạạii::
-- NguyênNguyên lýlý ssửử ddụụngng VLVL: : ““ CCấấpp phphốốii””
-- VVậậtt liliệệuu : : CCấấpp phphốốii ssỏỏii ongong, , ccấấpp phphốốii ssỏỏii

đđỏỏ, , ccấấpp phphốốii ssỏỏii đđồồii, , ccấấpp phphốốii ssỏỏii susuốốii, , 
ccấấpp phphốốii nghinghiềềnn ttừừ ssỏỏii. . CCấấpp phphốốii khaikhai
ththáácc ttựự nhiênnhiên chưachưa đđạạtt yêuyêu ccầầuu chchấấtt
lưlượợngng ccóó ththểể nghinghiềềnn, , trtrộộnn, , phphốốii hhợợpp vvớớii
nhaunhau theotheo 1 1 ttỉỉ llệệ nhnhấấtt đđịịnhnh..



-- HHììnhnh ththàànhnh cưcườờngng đđộộ : : cơcơ bbảảnn llàà nhnhờờ ththàànhnh
phphầầnn llựựcc ddíínhnh phânphân ttửử dodo đđấấtt ddíínhnh ttạạoo rara, , 
mmộộtt phphầầnn nhnhờờ ssựự chchèènn mmóócc & & mama ssáátt gigiữữaa
ccáácc hhạạtt llớớnn..

-- PhânPhân loloạạii:: loloạạii AA, , BB ((DmaxDmax50), 50), loloạạii CC, , DD, , EE
((DmaxDmax25) .25) .

-- LoLoạạii mmặặtt đưđườờngng: : ccấấpp ththấấpp, , kkếếtt ccấấuu chchặặtt kkíínn, , đđộộ
rrỗỗngng nhnhỏỏ..

-- QuyQuy trtrììnhnh thithi côngcông -- nghinghiệệmm thuthu : : 
22 22 TCNTCN 304304--0303



2. 2. ƯuƯu nhưnhượợcc điđiểểmm::
2.1. 2.1. ƯuƯu điđiểểmm::
-- KKếếtt ccấấuu chchặặtt kkíínn,, chchịịuu llựựcc ngangngang tươngtương

đđốốii ttốốtt;;
-- SSửử ddụụngng đưđượợcc ccáácc loloạạii vvậậtt liliệệuu đđịịaa

phươngphương;;
-- ThiThi côngcông đơnđơn gigiảảnn,, côngcông đđầầmm nnéénn nhnhỏỏ,,

ccóó ththểể cơcơ gigiớớii hohoáá totoàànn bbộộ ququáá trtrììnhnh thithi
côngcông;;

-- GiGiáá ththàànhnh ththấấpp..



2.22.2. . NhưNhượợcc điđiểểmm::
-- CưCườờngng đđộộ khôngkhông caocao::

( ( EđhEđh = 1600 = 1600 ÷÷ 2200 2200 daNdaN//cmcm22))
-- KhôngKhông ổổnn đđịịnhnh cưcườờngng đđộộ: : vvềề mmùùa mưa a mưa 

cưcườờng đng độộ gigiảảm, mm, mặặt đưt đườờng trơn trưng trơn trượợt; vt; vềề
mmùùa khô haoa khô hao mònmòn,, sinhsinh bbụụii nhinhiềều.u.

-- HHệệ ssốố bbáámm gigiữữa ba báánh xe vnh xe vàà mmặặt đưt đườờng ng 
nhnhỏỏ..



3. 3. PhPhạạmm vivi ssửử ddụụngng::
(( theotheo 22 22 TCNTCN 304 304 -- 03 )03 )

-- MMóóngng dưdướớii đưđườờngng ccấấpp AA1, 1, mmóóngng trêntrên
đưđườờngng ccấấpp AA2: 2: loloạạii AA, , BB, , CC..

-- MMóóngng dưdướớii đưđườờngng ccấấpp AA2: 2: loloạạii AA, , BB, , 
CC, , DD, , EE..

-- MMóóngng, , mmặặtt đưđườờngng ccấấpp BB1, 1, BB2, 2, giagia ccốố
llềề : : loloạạii AA, , BB, , CC, , DD, , EE..



44. . CCấấuu ttạạoo mmặặtt đưđườờngng::
-- ChiChiềềuu ddààyy llớớpp VLVL: : ttốốii đađa 2020cmcm ((chocho 1 1 

llớớpp lulu llèènn) , ) , ttốốii thithiểểuu 8 8 ÷÷ 1010cm.cm.
-- ĐĐộộ ddốốcc ngangngang mmặặtt đưđườờngng: 2: 2÷÷4%. 4%. 
-- LLàà loloạạii mmặặtt đưđườờngng ccấấpp ththấấpp nênnên ccóó

ththểể đđặặtt trtrựựcc titiếếpp trêntrên nnềềnn đưđườờng.ng.



5. 5. YêuYêu ccầầuu vvậậtt liliệệuu::
5.1. 5.1. ThThàànhnh phphầầnn hhạạtt::

LL−î−îng hng h¹¹t lt läät st sμμng % ( lng % ( lçç vuvu««ng )ng )LoLo¹¹ii
cÊpcÊp

phphèèii
50mm50mm 25mm25mm 9,5mm9,5mm 4,75mm4,75mm 2,0mm2,0mm 0,425mm0,425mm 0,075mm0,075mm

AA 100100 -- 3030--6565 2525--5555 1515--4040 88--2020 22--88

BB 100100 7575--9595 4040--7575 3030--6060 2020--4545 1515--3030 55--2020

CC -- 100100 5050--8585 3535--6565 2525--5050 1515--3030 55--1515

DD -- 100100 6060--100100 5050--8585 4040--7070 2525--4545 55--2020

EE -- 100100 -- 5555--100100 4040--100100 2020--5050 66--2020



5.2. 5.2. CCáácc chchỉỉ tiêutiêu kkỹỹ thuthuậậtt:  :  ((đưđườờngng GTNTGTNT ccóó ththểể
khôngkhông yêuyêu ccầầuu chchỉỉ tiêutiêu LosLos AngelesAngeles ((LL..AA) & ) & CaliforniaCalifornia
BearingBearing RatioRatio ((CC..BB..RR).).

TrÞ sTrÞ sèè yyªªu cu cÇÇuuChChØØ titiªªuu

kküü thuthuËËtt

PhPh−¬−¬ng ng 
phph¸̧p TNp TN Mãng dMãng d−í−íi i 

lolo¹¹i A1i A1
Mãng trMãng trªªn n 

lolo¹¹i A2i A2
Mãng dMãng d−í−íi i 

lolo¹¹i A2i A2
Mãng loMãng lo¹¹i i 

B1, B2B1, B2
MMÆÆt B1, B2, t B1, B2, 

lÒ G.clÒ G.cèè

LoLo¹¹i cÊp phi cÊp phèèii A,B,CA,B,C A,B,CA,B,C A,B,C,D,EA,B,C,D,E A,B,C,D,EA,B,C,D,E A,B,C,D,EA,B,C,D,E

G.h chG.h ch¶¶yy TCVN 4197TCVN 4197--9595 ≤≤ 3535 ≤≤ 2525 ≤≤ 3535 ≤≤ 3535 ≤≤ 3535

C.sC.sèè ddÎÎoo TCVN 4197TCVN 4197--9595 ≤≤ 66 ≤≤ 66 ≤≤ 66 ≤≤ 1212 66--1212

C.B.RC.B.R AASHTO TAASHTO T--193193 ≥≥ 3030 ≥≥ 7070 ≥≥ 2525 ≥≥ 2525 ≥≥ 3030

L.AL.A ASTM CASTM C--131131 ≤≤ 5050 ≤≤ 3535 ≤≤ 5050 ≤≤ 5050 ≤≤ 5050

%l%läät 0,075/t 0,075/

%l%läät 0,425t 0,425

TCVN 4198TCVN 4198--9595 < 0,67< 0,67 < 0,67< 0,67 < 0,67< 0,67 KhKh««ng TNng TN < 0,67< 0,67

HH¹¹t dt dÑÑtt 22TCN 5722TCN 57--8484 ≤≤ 1515 ≤≤ 1515 KhKh««ng TNng TN KhKh««ng TNng TN KhKh««ng TNng TN



6. 6. TrTrììnhnh ttựự thithi côngcông::
1.1.ThiThi côngcông lònglòng đưđườờngng
2. 2. LLààmm llớớpp mmóóngng hohoặặcc xxửử lýlý mmặặtt đưđườờngng ccũũ ((nnếếuu ccóó))

3. 3. ChuChuẩẩnn bbịị ccấấpp phphốốii
4. 4. ThiThi côngcông đođoạạnn ththửử nghinghiệệmm
5. 5. VVậậnn chuychuyểểnn ccấấpp phphốốii đđếếnn hihiệệnn trưtrườờngng
6. 6. TưTướớii ẩẩmm ttạạoo ddíínhnh bbáámm
7. 7. SanSan rrảảii ccấấpp phphốốii
8. 8. LuLu llèènn sơsơ bbộộ ccấấpp phphốốii
9. 9. LuLu llèènn chchặặtt ccấấpp phphốốii
10. 10. LuLu llèènn hohoàànn thithiệệnn ccấấpp phphốốii
1111. HoHoàànn thithiệệnn && bbảảoo dưdưỡỡngng



7. Kỹ thuật thi công:
7.1.7.1.ThiThi côngcông lònglòng đưđườờngng: : 
đđúúngng kkííchch thưthướớcc hhììnhnh hhọọcc ((chichiềềuu

rrộộngng, , chichiềềuu sâusâu), ), đđúúngng caocao đđộộ, , đđộộ
ddốốcc ngangngang -- ddốốcc ddọọcc, , chchặặtt & & bbằằngng
phphẳẳngng..



7.2. 7.2. LLààmm llớớpp mmóóngng hohoặặcc xxửử lýlý mmặặtt
đưđườờngng ccũũ ((nnếếuu ccóó):): llớớpp mmóóngng phphảảii
đưđượợcc thithi côngcông đđúúngng quyquy trtrììnhnh & & phphảảii
đưđượợcc nghinghiệệmm thuthu trưtrướớcc khikhi llààmm llớớpp
ccấấpp phphốốii. . 

-- NNếếuu llàà mmặặtt đưđườờngng ccũũ bbằằngng phphẳẳngng đđủủ
cưcườờngng đđộộ phphảảii llààmm ssạạchch mmặặtt đưđườờngng..

-- NNếếuu mmặặtt đưđườờngng ccũũ rrờờii rrạạcc, , nhinhiềềuu ổổ ggàà
phphảảii titiếếnn hhàànhnh vváá ổổ ggàà, , llààmm phphẳẳngng, , lulu
llèènn llạạii trưtrướớcc khikhi TT//côngcông llớớpp ccấấpp phphốốii..



7.3. 7.3. ChuChuẩẩnn bbịị ccấấpp phphốốii: : 
-- CCấấpp phphốốii phphảảii đưđượợcc khaikhai ththáácc, , giagia côngcông

& & ttậậpp kkếếtt ttạạii ccáácc bãibãi chchứứaa vvậậtt liliệệuu..
-- ThThíí nghinghiệệmm ccáácc chchỉỉ tiêutiêu cơcơ lýlý ccủủaa ccấấpp

phphốốii theotheo quyquy đđịịnhnh; ; khikhi ccóó chchấấpp thuthuậậnn
ccủủaa TVGSTVGS & & CĐTCĐT mmớớii đưđượợcc vvậậnn
chuychuyểểnn đđếếnn hihiệệnn trưtrườờngng..

-- CCấấpp phphốốii phphảảii đưđượợcc trtrộộnn ẩẩmm trưtrướớcc khikhi
xxúúcc lênlên xexe vvậậnn chuychuyểểnn..



7.4. 7.4. ThiThi côngcông đođoạạnn ththửử nghinghiệệmm: : 
-- ĐoĐoạạnn ththửử nghinghiệệmm ddààii ttốốii thithiểểuu 5050mm, , rrộộngng

ttốốii thithiểểuu 2,752,75mm ((nnửửaa mmặặtt đưđườờngng hohoặặcc 1 1 llàànn
xexe).).
-- TTừừ ssốố liliệệuu ththíí nghinghiệệmm xxáácc đđịịnhnh dungdung trtrọọngng
khôkhô llớớnn nhnhấấtt & & đđộộ ẩẩmm ttốốtt nhnhấấtt ccủủaa ccấấpp phphốốii
((ththíí nghinghiệệmm 22TCN 322TCN 333:2006 p33:2006 phương phhương phááp p 
IIII--DD).).
-- LLậậpp hhồồ sơsơ thithiếếtt kkếế đođoạạnn đđầầmm nnéénn ththửử
nghinghiệệmm, , trtrììnhnh TVGSTVGS & & CĐTCĐT phêphê duyduyệệtt..



-- GhiGhi chchéépp ssốố liliệệuu trongtrong ququáá trtrììnhnh thithi
côngcông ththửử nghinghiệệmm, , ttíínhnh totoáánn xxáácc đđịịnhnh
chchíínhnh xxáácc côngcông nghnghệệ thithi côngcông ththửử
nghinghiệệmm trưtrướớcc khikhi titiếếnn hhàànhnh thithi côngcông
đđạạii trtràà nhưnhư: : đđộộ ẩẩmm vvậậtt liliệệuu ttạạii bãibãi
chchứứaa & & khikhi bbắắtt đđầầuu lulu llèènn; ; khokhoảảngng
ccááchch đđổổ đđốốngng vvậậtt liliệệuu; ; hhệệ ssốố rrảảii, , côngcông
nghnghệệ sansan rrảảii, , lulu llèènn . . .. . .



7.5. 7.5. VVậậnn chuychuyểểnn vvậậtt liliệệuu: : 
-- VVậậnn chuychuyểểnn ccấấpp phphốốii bbằằngng ôô tôtô ttựự đđổổ hohoặặcc
xexe chuyênchuyên ddùùngng::



VVậậnn chuychuyểểnn vvậậtt liliệệuu bbằằngng xexe chuyênchuyên ddùùngng



VVậậnn chuychuyểểnn vvậậtt liliệệuu bbằằngng xexe chuyênchuyên ddùùngng



-- XXúúcc vvậậtt liliệệuu lênlên ôô tôtô bbằằngng mmááyy đđểể hhạạnn
chchếế hhỗỗnn hhợợpp phânphân ttầầngng..



-- CCấấpp phphốốii ccóó ththểể đđổổ đđốốngng ởở lònglòng đưđườờngng
vvớớii khokhoảảngng ccááchch hhợợpp lýlý hohoặặcc đđổổ trtrựựcc titiếếpp
vvààoo phphễễuu chchứứaa mmááyy rrảảii. . 
-- CCứứ 200200mm33 vvậậtt liliệệuu hohoặặcc 1 1 caca thithi côngcông
phphảảii llấấyy 1 1 mmẫẫuu kikiểểmm tratra ccáácc chchỉỉ tiêutiêu..



VVậậtt liliệệuu đưđượợcc đđổổ đđốốngng vvớớii khokhoảảngng
ccááchch đãđã đưđượợcc ttíínhnh totoáánn trưtrướớcc



7.6. 7.6. RRảảii ccấấpp phphốốii:: bbằằngng mmááyy rrảảii hohoặặcc mmááyy sansan ((ủủii).).
ChiChiềềuu ddààyy rrảảii đưđượợcc ttíínhnh totoáánn
vvớớii hhệệ ssốố rrảảii KrKr = 1,25 = 1,25 ÷÷ 1,45.1,45.
TrưTrướớcc khikhi rrảảii phphảảii tưtướớii nưnướớcc
ttạạoo ddíínhnh bbáámm (2 (2 -- 3 3 ll//mm22).).



-- RRảảii ccấấpp phphốốii phphảảii đđảảmm bbảảoo chichiềềuu
ddààyy, , đđộộ bbằằngng phphẳẳngng & & đđộộ ddốốcc
ngangngang thithiếếtt kkếế. . 

-- ThưThườờngng xuyênxuyên kikiểểmm tratra chichiềềuu
ddààyy rrảảii bbằằngng concon xxúúcc xxắắcc hohoặặcc
bbộộ ssààoo 3 3 câycây tiêutiêu; ; kikiểểmm tratra đđộộ
ddốốcc bbằằngng thưthướớcc đođo đđộộ ddốốcc hohoặặcc
mmááyy thuthuỷỷ bbììnhnh. . 



-- ThưThườờngng xuyênxuyên kikiểểmm tratra ssựự phânphân
ttầầngng ccủủaa hhỗỗnn hhợợpp. . NNếếuu phpháátt hihiệệnn
hhỗỗnn hhợợpp phânphân ttầầngng phphảảii trtrộộnn llạạii
bbằằngng ththủủ côngcông hohoặặcc loloạạii bbỏỏ..

-- PhPhảảii chchừừaa llạạii mmộộtt lưlượợngng ccấấpp phphốốii
(5(5÷÷10%) 10%) đđểể bbùù phphụụ sausau nnààyy..

-- TrTrờờii mưamưa phphảảii ngngừừngng rrảảii ccấấpp
phphốốii..



7.7. Lu lèn cấp phối:

- Nên lu lèn bằng nhiều loại lu (lu nhẹ, lu
trung, lu nặng) ở độ ẩm gần với độ ẩm tốt
nhất (Wo ±1%).

- Nhất thiết phải có sơ đồ lu của các
phương tiện lu lèn.

- Kết thúc 1 lượt lu nhẹ đầu tiên phải tiến
hành ngay công tác bù phụ.

- Kết thúc 3÷4 lượt lu nhẹ phải kết thúc
công tác bù phụ & tiến hành kiểm tra độ
dốc, độ bằng phẳng.



- Các lượt lu nhẹ tiếp theo lu cho
đến khi bánh lu không để lại vệt
hằn rõ rệt trên mặt đường thì thay
loại lu khác nặng hơn.

- Quá trình lu nặng tiếp theo dùng
lu bánh lốp, lu rung hoặc lu bánh
cứng tuỳ theo loại vật liệu & điều
kiện cung cấp máy móc. 



LuLu llèènn ccấấpp phphốốii thiênthiên nhiênnhiên



-- KKếếtt ththúúcc giaigiai đođoạạnn lulu llèènn chchặặtt phphảảii
kikiểểmm tratra ngayngay đđộộ chchặặtt bbằằngng phươngphương
phpháápp rróótt ccáátt. . NNếếuu KK < 0,98 < 0,98 phphảảii
titiếếpp ttụụcc lulu llèènn ngayngay. . 

CCứứ 1 1 đođoạạnn thithi côngcông hohoặặcc 100100mm ddààii
kikiểểmm tratra đđộộ chchặặtt 1 1 llầầnn trêntrên 1 1 llàànn xexe..

-- TiTiếếpp ttụụcc lulu llèènn hohoàànn thithiệệnn bbềề mmặặtt
bbằằngng lulu nnặặngng bbáánhnh ccứứngng ((nnếếuu TCTC
mmặặtt đưđườờngng CPCP 1 1 llớớpp hohoặặcc llớớpp trêntrên).).



- Kiểm tra kích thước hình học của
đường ngay sau khi lu xong: chiều
rộng, chiều dày, độ dốc (1km kiểm
tra 5 mặt cắt, 1 mặt cắt kiểm tra
chiều dày 2 vị trí).



7.8. 7.8. HoHoàànn thithiệệnn & & bbảảoo dưdưỡỡngng::

-- NNếếuu thithi côngcông 2 2 llớớpp phphảảii tưtướớii ẩẩmm llớớpp
dưdướớii trưtrướớcc khikhi thithi côngcông llớớpp trêntrên..

-- NNếếuu ccấấpp phphốốii llààmm llớớpp mmặặtt phphảảii rrảảii đđáá
0,150,15xx5 (5 (nnếếuu khôngkhông ccóó đđáá ccóó ththểể rrảảii
ccáátt hhạạtt llớớnn) ) lulu vvààii lưlượợtt đđểể llààmm llớớpp
bbảảoo vvệệ rrờờii rrạạcc ddààyy 3 3 ÷÷ 55mmmm, , điđiềềuu
chchỉỉnhnh xexe chchạạyy đđềềuu khkhắắpp mmặặtt đưđườờngng, , 
tưtướớii ẩẩmm ((nnếếuu ccầầnn) ) trongtrong 1 1 đđếếnn 2 2 tutuầầnn..



-- NNếếuu ccấấpp phphốốii llàà llớớpp mmóóngng
nhưngnhưng chưachưa ccóó điđiềềuu kikiệệnn thithi
côngcông ngayngay llớớpp mmặặtt ccũũngng phphảảii
bbảảoo dưdưỡỡngng nhưnhư trêntrên..

-- ThuThu gomgom vvậậtt liliệệuu rơirơi vãivãi, , hohoàànn
thithiệệnn bbềề mmặặtt llớớpp ccấấpp phphốốii & & llềề
đưđườờngng..



8. 8. KiKiểểmm tratra--nghinghiệệmm thuthu ::
8.1. 8.1. NNộộii dungdung kikiểểmm tratra ::

-- ChiChiềềuu rrộộngng mmặặtt đưđườờngng, , đđộộ bbằằngng
phphẳẳngng, , đđộộ ddốốcc ngangngang: : kikiểểmm tratra 3 3 
mmặặtt ccắắtt ngangngang trongtrong 11kmkm..

-- ChiChiềềuu ddààyy mmặặtt đưđườờngng: : kikiểểmm tratra 3 3 
mmặặtt ngangngang trongtrong 11kmkm, , ởở mmỗỗii mmặặtt
ccắắtt ngangngang kikiểểmm tratra 2 2 điđiểểmm..



-- ĐĐààoo llấấyy VLVL ttạạii mmặặtt đưđườờngng ththíí
nghinghiệệmm ttấấtt ccảả ccáácc chchỉỉ tiêutiêu cơcơ lýlý
(3(3mmẫẫuu/1/1kmkm đưđườờngng rrộộngng 77mm). ). 

-- ĐĐộộ chchặặtt đđộộ mmặặtt đưđườờngng: : kikiểểmm tratra bbằằngng
phươngphương phpháápp rróótt ccáátt 22TCN 346:2006 22TCN 346:2006 
(3 (3 chchỗỗ/1/1kmkm).).

-- CưCườờngng đđộộ mmặặtt đưđườờngng: : kikiểểmm tratra bbằằngng
phươngphương phpháápp éépp ttĩĩnhnh ((đođo EE).).



8.2. 8.2. CCáácc saisai ssốố chocho phphéépp khikhi nghinghiệệmm
thuthu ::

-- ChiChiềềuu rrộộngng mmặặtt đưđườờngng: : llớớpp mmặặtt
±± 1010cmcm; ; llớớpp mmóóngng +10+10cmcm..
-- ChiChiềềuu ddààyy mmặặtt đưđườờngng:  :  llớớpp mmóóngng
trêntrên ±± 0.50.5cmcm; ; llớớpp mmóóngng dưdướớii --22cmcm
ddếếnn 11cmcm;;
-- ĐĐộộ ddốốcc ngangngang mmặặtt đưđườờngng vvàà llềề
đưđườờngng: : khôngkhông ququáá ±± 0.5%0.5%



-- ĐĐộộ bbằằngng phphẳẳngng ththửử bbằằngng thưthướớcc
33mm: : khôngkhông đưđượợcc ququáá 1010mmmm chocho
llớớpp mmặặtt & 20& 20mmmm chocho llớớpp mmóóngng..
-- ĐĐộộ chchặặtt :: kk ththựựcc ttếế ≥≥ 0.90.988

-- MôMô đuynđuyn đđàànn hhồồii ::EE t.tt.tếế ≥≥ EETKTK



3.3. 3.3. MMặặtt đưđườờngng ccấấpp phphốốii đđáá dămdăm
((CPĐDCPĐD))

1. 1. KhKhááii niniệệmm -- phânphân loloạạii ::
-- NguyênNguyên lýlý ssửử ddụụngng VLVL :: "" CCấấpp phphốốii ""
-- VVậậtt liliệệuu : : CCấấpp phphốốii đđáá dămdăm llàà mmộộtt hhỗỗnn

hhợợpp ccốốtt liliệệuu, , ssảảnn phphẩẩmm ccủủaa mmộộtt dâydây
chuychuyềềnn côngcông nghnghệệ nghinghiềềnn đđáá ((ssỏỏii), ), 
ccóó ccấấuu trtrúúcc ththàànhnh phphầầnn hhạạtt theotheo
nguyênnguyên lýlý ccấấpp phphốốii chchặặtt, , liênliên ttụụcc..



-- HHììnhnh ththàànhnh cưcườờngng đđộộ :: nhnhờờ
ththàànhnh phphầầnn llựựcc ddíínhnh phânphân ttửử
dodo ththàànhnh phphầầnn hhạạtt mmịịnn ttạạoo rara
& & nhnhờờ ssựự chchèènn mmóócc,, mama ssáátt
gigiữữaa ccáácc hhạạtt llớớnn..



-- PhânPhân loloạạii ::
TheoTheo chchấấtt lưlượợngng vvậậtt liliệệuu ccóó 2 2 
loloạạii: : CPĐDCPĐD loloạạii 1 1 nghinghiềềnn ttừừ đđáá
nguyên khainguyên khai, , CPĐDCPĐD loloạạii 2 2 nghinghiềềnn
ttừừ đđáá hohoặặcc ssỏỏii ssạạnn vvàà ccóó ththểể ccóó
đđếếnn 50% 50% hhạạtt khôngkhông nghinghiềềnn nhnhỏỏ
hơnhơn 2,362,36mmmm..



TheoTheo kkííchch ccỡỡ hhạạtt llớớnn nhnhấấtt ccóó 3 3 
loloạạii ::

. . DmaxDmax37.537.5

. . DmaxDmax25 25 

..DmaxDmax1919

-- LoLoạạii mmặặtt đưđườờngng :: ccấấpp ththấấpp, , kkếếtt ccấấuu
chchặặtt kkíínn, , đđộộ rrỗỗngng nhnhỏỏ..



2. 2. ƯuƯu nhưnhượợcc điđiểểmm ::
2.1. 2.1. ƯuƯu điđiểểmm ::

-- KKếếtt ccấấuu chchặặtt kkíínn,, cưcườờngng đđộộ caocao ((EđhEđh = = 20002000
÷÷ 30003000 daNdaN//cmcm22););

-- SSửử ddụụngng đưđượợcc ccáácc loloạạii vvậậtt liliệệuu đđịịaa phươngphương;;
-- ThiThi côngcông đơnđơn gigiảảnn,, côngcông đđầầmm nnéénn nhnhỏỏ,, ccóó

ththểể cơcơ gigiớớii hohoáá totoàànn bbộộ khâukhâu tthi hi công nên công nên 
ttốốc đc độộ thi công cao;thi công cao;

-- TươngTương đđốốii ổổnn đđịịnhnh nưnướớcc,, gigiáá ththàànhnh hhợợp lýp lý..



2.22.2. . NhưNhượợcc điđiểểmm ::
-- ChChịịuu llựựcc ngangngang kkéémm,, khikhi khôkhô hanhhanh

cưcườờngng đđộộ gigiảảmm nhinhiềềuu..
-- HaoHao mònmòn,, sinhsinh bbụụii nhinhiềều khi khô hanhu khi khô hanh..
-- HHệệ ssốố bbáámm nhnhỏỏ gigiữữaa bbáánhnh xexe & & mmặặtt

đưđườờngng nhnhỏỏ..
-- CưCườờng đng độộ gigiảảm nhim nhiềều khi bu khi bịị ẩẩm ưm ướớt t 

((đđặặc bic biệệt lt làà CPĐD lo CPĐD loạại 2).i 2).



3. 3. PhPhạạmm vivi ssửử ddụụng:ng:
( theo 22 ( theo 22 TCNTCN 334:2006) 334:2006) 

LoLoạạii 1:1: MMóóngng trên, mtrên, móóng dưng dướớii mmặặt t 
đưđườờngng ccấấpp cao cao AA1, 1, AA2.2.

LoLoạạii 2:2: mmóóngng dưdướớii đưđườờngng ccấấpp AA11
mmóóngng trêntrên, , mmóóngng dưdướớii đưđườờngng ccấấpp
AA2; 2; llớớpp mmặặtt ccủủaa mmặặtt đưđườờngng ccấấp p 
ththấấp B1.p B1.



44. . CCấấuu ttạạoo mmặặtt đưđườờngng ::
- CPĐD Dmax37,5 mm thích hợp dùng cho 

lớp móng dưới.
- CPĐD Dmax25 mm thích hợp dùng cho 

lớp móng trên.
- CPĐD Dmax 19 mm thích hợp dùng cho 

việc bù vênh và tăng cường trên các kết 
cấu mặt đường cũ trong nâng cấp, cải 
tạo. Chiều dày bù vênh tối thiểu phải 
bằng 3 lần kích cỡ hạt Dmax.



-- ChiChiềềuu ddààyy llớớpp VLVL cho mcho mộột lt lớớp lu lp lu lèèn:n:
HHmaxmax == 15 15 ÷÷ 1188cm. Ncm. Nếếuu ccóó ccáácc loloạạii lulu đđặặcc bibiệệtt

nnặặng ching chiềều du dàày ny nàày sy sẽẽ đư đượợc quyc quyếết đt địịnh bnh bởởi i 
đođoạạn thi công thn thi công thíí đi điểểm; m; 

HHminmin = 3.Dmax.= 3.Dmax.
-- ĐĐộộ ddốốcc ngangngang mmặặtt đưđườờngng : 2: 2÷÷3%.3%.

-- NNếếuu CPĐDCPĐD llààmm llớớpp mmóóngng trêntrên mmặặtt đưđườờngng
ccấấp caop cao phphảảii thithi côngcông llớớpp nhnhựựaa ththấấmm..

-- CPĐD lCPĐD làà loloạạii mmặặtt đưđườờngng ccấấpp ththấấpp nênnên ccóó ththểể
đđặặtt trtrựựcc titiếếpp trêntrên nnềềnn đưđườờngng..



Nhũ tương thấm hoàn hảo

Đạt YC về tưới thấm

Không đạt YC về tưới thấm



5. 5. YêuYêu ccầầuu vvậậtt liliệệuu ::
5.1. 5.1. ThThàànhnh phphầầnn hhạạtt ::



5.2. 5.2. CCáácc chchỉỉ tiêutiêu kkỹỹ thuthuậậtt khkháácc::



6. 6. TrTrììnhnh ttựự thithi côngcông ::
1.1.ThiThi côngcông lònglòng đưđườờngng
2. 2. TC mTC móóngng hohoặặcc xxửử lýlý mmặặtt đưđườờngng ccũũ ((nnếếuu ccóó))
3. 3. ChuChuẩẩnn bbịị ccấấpp phphốốii
4. 4. ThiThi côngcông đođoạạnn ththửử nghinghiệệmm
5. 5. VVậậnn chuychuyểểnn ccấấpp phphốốii đđếếnn hihiệệnn trưtrườờngng
6. 6. TưTướớii ẩẩmm ttạạoo ddíínhnh bbáámm
7. 7. SanSan rrảảii ccấấpp phphốốii
8. Lu l8. Lu lèèn sơ bn sơ bộộ ccấấp php phốối + bi + bùù phphụụ
9. Lu l9. Lu lèèn chn chặặt ct cấấp php phốốii
10. Lu l10. Lu lèèn hon hoààn thin thiệện cn cấấp php phốốii
11. Thi công l11. Thi công lớớp nhp nhựựa tha thấấm (nm (nếếu cu cóó))
12. Ho12. Hoààn thin thiệện & bn & bảảo dưo dưỡỡngng



7. 7. KKỹỹ thuthuậậtt thithi côngcông ::
7.1.7.1.ThiThi côngcông lònglòng đưđườờngng :: phphảảii
đđúúngng kkííchch thưthướớcc hhììnhnh hhọọcc
((chichiềềuu rrộộngng, , chichiềềuu sâusâu), ), đđúúngng
caocao đđộộ, , đđộộ ddốốcc ngangngang -- ddốốcc ddọọcc, , 
chchặặtt bbằằngng phphẳẳngng..

( ( tươngtương ttựự mmặặtt đưđườờngng ccấấpp phphốốii thiênthiên nhiênnhiên ))



7.2. 7.2. LLààmm llớớpp mmóóngng hohoặặcc xxửử lýlý
mmặặtt đưđườờngng ccũũ ((nnếếuu ccóó) :) : llớớpp
mmóóngng phphảảii đưđượợcc thithi côngcông đđúúngng
quyquy trtrììnhnh & & phphảảii đưđượợcc nghinghiệệmm
thuthu trưtrướớcc khikhi llààmm llớớpp ccấấpp phphốốii. . 



NNếếuu llớớpp mmóóngng llàà mmặặtt đưđườờngng ccũũ
bbằằngng phphẳẳngng đđủủ cưcườờngng đđộộ phphảảii
llààmm ssạạchch mmặặtt đưđườờngng; ; nnếếuu mmặặtt
đưđườờngng ccũũ rrờờii rrạạcc, , nhinhiềềuu ổổ ggàà
phphảảii titiếếnn hhàànhnh vváá ổổ ggàà, , llààmm
phphẳẳng (bng (bùù vênh) bvênh) bằằng CPĐD ng CPĐD 
Dmax19Dmax19, , lulu llèènn chchặặtt trưtrướớcc khikhi
thithi côngcông llớớpp ccấấpp phphốốii. . ChiChiềều u 
ddàày ly lớớp bp bùù vênh không hvênh không hỏỏ hơn hơn 
3 l3 lầần Dmax.n Dmax.



7.3. 7.3. ChuChuẩẩnn bbịị ccấấpp phphốốii : : 
-- CCấấpp phphốốii phphảảii đưđượợcc giagia côngcông & & ttậậpp kkếếtt ttạạii

ccáácc bãibãi chchứứaa vvậậtt liliệệuu..
-- PhPhảảii ththíí nghinghiệệmm ccấấpp phphốốii đđạạtt ccáácc chchỉỉ tiêutiêu cơcơ

lýlý quyquy đđịịnhnh mmớớii đưđượợcc vvậậnn chuychuyểểnn đđếếnn
hihiệệnn trưtrườờngng..

-- CCấấpp phphốốii phphảảii đưđượợcc trtrộộnn ẩẩmm trưtrướớcc khikhi xxúúcc
lênlên phươngphương titiệệnn VCVC..

-- CCứứ 3.000m3.000m33 vvậật lit liệệu tu tạại mi mỏỏ phphảải li lấấy my mẫẫu u 
kikiểểm tra chm tra chấất lưt lượợng.ng.

-- CCứứ 1.000m1.000m33 vvậật lit liệệu chu chởở đ đếến công trưn công trườờng ng 
phphảải li lấấy my mẫẫu kiu kiểểm tra chm tra chấất lưt lượợng.ng.



7.4. 7.4. ThiThi côngcông đođoạạnn ththíí đi điểểmm::
-- MMỗỗi phân đoi phân đoạạnn ththửử nghinghiệệmm ddààii 5050mm..

-- TTừừ ssốố liliệệuu ththíí nghinghiệệmm xxáácc đđịịnhnh dungdung
trtrọọngng khôkhô llớớnn nhnhấấtt & & đđộộ ẩẩmm ttốốtt nhnhấấtt ccủủaa
ccấấpp phphốốii (th(thíí nghinghiệệm 2m 22TCN 2TCN 333:2006 333:2006 
phương phphương phááp IIp II--D).D).
-- ccáácc nnộộii dungdung khkháácc......tươngtương ttựự mmặặtt
đưđườờngng ccấấpp phphốốii thiênthiên nhiênnhiên



7.5. 7.5. VVậậnn chuychuyểểnn vvậậtt liliệệuu ::

-- TươngTương ttựự mmặặtt đưđườờngng ccấấpp phphốốii thiênthiên
nhiênnhiên
-- CCứứ 200200mm33 vvậậtt liliệệuu hohoặặcc 1 1 caca thithi
côngcông phphảảii llấấyy 1 1 mmẫẫuu kikiểểmm tratra ccáácc chchỉỉ
tiêutiêu: : ththàànhnh phphầầnn hhạạtt, , đđộộ ẩẩmm..



77.6. .6. RRảảii ccấấpp phphốốii ::
-- TưTướớii nưnướớcc ttạạoo ddíínhnh bbáámm trưtrướớcc khikhi rrảải. i. 
-- PhPhảảii llààmm ththàànhnh chchắắnn đđáá vvỉỉaa hohoặặcc rrảảii CPCP rrộộngng

thêmthêm 2525cm vcm vềề mmỗỗi phi phííaa..

-- Thư Thườờngng xuyênxuyên kikiểểmm tratra đđộộ ẩẩmm ccấấpp phphốốii trưtrướớcc
khikhi rrảảii..

-- ChChỉỉ đư đượợc rc rảải bi bằằng mng mááy ry rảải; ni; nếếu đưu đượợc TVGS c TVGS 
chchấấp thup thuậận, ln, lớớp mp móóng dưng dướới ci cóó ththểể rrảải bi bằằng ng 
mmááy san. Hy san. Hệệ ssốố rrảải gi gầần đn đúúng ng KKrr = 1,3= 1,3..

-- PhPhảảii đđảảmm bbảảoo chichiềềuu ddàày ry rảảii, , đđộộ bbằằngng phphẳẳngng & & đđộộ
ddốốcc ngangngang thithiếếtt kkếế..



-- NNếếuu chichiềềuu rrộộngng MĐMĐ llớớnn phphảảii rrảảii nhinhiềềuu
vvệệtt rrảải.i.

-- DDùùngng nhinhiềềuu mmááyy rrảảii đđồồngng ththờờii, , ccáácc
mmááyy điđi ccááchch nhaunhau 1010-- 2020mm..

-- DDùùngng 1 1 mmááyy rrảảii titiếếnn hhàànhnh rrảảii soso lele, , rrảảii
đđủủ chichiềềuu rrộộngng ththìì titiếếnn hhàànhnh lulu llèènn ngayngay..

-- GiGiữữaa ccáácc vvệệtt rrảảii phphảảii xxửử lýlý mmốốii nnốối i 
(x(xắắn thn thẳẳng thng thàành, lonh, loạại bi bỏỏ hhỗỗn hn hợợp rp rờời ri rạạc c 
phân tphân tầầng, ng, tưtướới i ẩẩm tm tạạo liên ko liên kếết)t)..



-- ThưThườờngng xuyênxuyên kikiểểmm tratra chichiềềuu ddààyy
rrảảii ( ( KrKr = 1.3) ; = 1.3) ; kikiểểmm tratra đđộộ ddốốcc bbằằngng
thưthướớcc đođo đđộộ ddốốcc hohoặặcc mmááyy thuthuỷỷ bbììnhnh. . 

-- NNếếuu phpháátt hihiệệnn hhỗỗnn hhợợpp rrảảii phânphân ttầầngng
phphảảii loloạạii bbỏỏ thaythay bbằằngng hhỗỗnn hhợợpp ttốốtt..

-- PhPhảảii chchừừaa llạạii khokhoảảngng 5% 5% ccấấpp phphốốii
đđểể bbùù phphụụ sausau nnààyy..



7.7. 7.7. LuLu llèènn ccấấpp phphốốii ::
-- NênNên lulu llèènn ởở đđộộ ẩẩmm WoWo ±±2%2%..
-- ChiChiềềuu ddààii lulu llèènn 100 100 -- 200200mm..
-- NhNhấấtt thithiếếtt phphảảii ccóó sơsơ đđồồ lulu ccủủaa

ccáácc phươngphương titiệệnn lulu llèènn..
-- KKếếtt ththúúcc 1 1 lưlượợtt lulu nhnhẹẹ đđầầuu tiêntiên

phphảảii titiếếnn hhàànhnh côngcông ttáácc bbùù phphụụ..



-- KKếếtt ththúúcc 33÷÷44 lưlượợtt lulu nhnhẹẹ phphảảii
kkếếtt ththúúcc côngcông ttáácc bbùù phphụụ & & titiếếnn
hhàànhnh kikiểểmm tratra đđộộ ddốốcc, , đđộộ bbằằngng
phphẳẳngng..

-- CCáácc lưlượợtt lulu nhnhẹẹ titiếếpp theotheo lulu chocho
đđếếnn khikhi bbáánhnh lulu khôngkhông đđểể llạạii
vvệệtt hhằằnn rõrõ rrệệtt trêntrên mmặặtt đưđườờngng
ththìì thaythay loloạạii lulu khkháácc nnặặngng hơnhơn..



-- QuQuáá trtrììnhnh lulu nnặặngng titiếếpp theotheo
ddùùngng lulu rungrung lulu 8 8 -- 10 10 ll//đđ;;

-- TiTiếếpp ttụụcc lulu chchặặtt bbằằngng lulu
bbáánhnh llốốpp hohoặặcc lulu bbáánhnh ccứứngng. . 



-- KKếếtt ththúúcc giaigiai đođoạạnn lulu llèènn chchặặtt
phphảảii kikiểểmm tratra ngayngay đđộộ chchặặtt
bbằằngng PPPP rróótt ccáátt. . NNếếuu KK < 0,98 < 0,98 
phphảảii titiếếpp ttụụcc lulu llèènn ngayngay. . CCứứ 1 1 
đođoạạnn thithi côngcông hohoặặcc 800800mm22 kikiểểmm
tratra đđộộ chchặặtt 1 1 llầầnn..

-- LuLu hohoàànn thithiệệnn bbằằngng lulu nnặặngng
bbáánhnh ccứứngng..



7.8. 7.8. HoHoàànn thithiệệnn & & bbảảoo dưdưỡỡngng : : 
-- NNếếuu thithi côngcông 2 2 llớớpp phphảảii tưtướớii ẩẩmm

llớớpp dưdướớii vvàà thithi côngcông ngayngay llớớpp
trêntrên ( ( khôngkhông lulu hohoàànn thithiệệnn ).).

-- NNếếuu ccấấpp phphốốii llààmm llớớpp mmóóngng trêntrên
mmặặtt đưđườờngng ccấấpp caocao AA1, 1, AA2 2 phphảảii
thithi côngcông llớớpp nhưnhưạạ ththấấmm..



ChChứứcc năngnăng llớớpp nhnhựựaa ththấấmm ::
-- TTạạoo ĐKĐK đđểể ttầầngng mmặặtt liênliên

kkếếtt ttốốtt vvớớii ttầầngng mmóóngng; ; tăngtăng
tutuổổii ththọọ chocho kkếếtt ccấấuu mmặặtt
đưđườờngng ccấấpp caocao;;

-- HHạạnn chchếế llớớpp CPCP mmấấtt đđộộ
ẩẩmm;;



-- HHạạnn chchếế mmặặtt đưđườờngng bongbong bbậậtt, , 
sinhsinh bbụụii, , hưhư hhỏỏngng dưdướớii ttáácc
ddụụngng ccủủaa ttảảii trtrọọngng xexe ccộộ hohoặặcc
xexe mmááyy thithi côngcông khikhi chưachưa ccóó
điđiềềuu kikiệệnn thithi côngcông ttầầngng mmặặtt;;

-- TTạạoo ĐKĐK đđểể ccóó ththểể ssớớmm thithi
côngcông ttầầngng mmặặtt khikhi ggặặpp ththờờii titiếếtt
bbấấtt llợợii..



TrTrììnhnh ttựự thithi côngcông llớớpp nhnhựựaa ththấấmm ::
-- ChChờờ 1 1 đđếếnn 2 2 ngngààyy chocho mmặặtt đưđườờngng

khôkhô sese
-- ChChảảii mmặặtt đưđườờngng chocho llộộ đđáá llớớnn bbằằngng

bbàànn chchảảii ssắắtt
-- ThThổổii ssạạchch bbụụii
-- TưTướớii nhnhũũ tươngtương nhưnhưạạ phphủủ kkíínn bbềề

mmặặtt ( 1,2 ( 1,2 ±± 0,1 0,1 kgkg//mm22 ))



ThiThi côngcông llớớpp nhưnhưạạ ththấấmm chchấấtt lưlượợngng ttốốtt



ThiThi côngcông llớớpp nhưnhưạạ ththấấmm khôngkhông ththàànhnh côngcông



-- RRảảii đđáá 55xx10 10 liliềềuu lưlượợngng 1.01.0±±0,10,1
mm33/100/100mm22 rrồồii lulu 22--3 3 lưlượợtt//điđiểểmm
bbằằngng lulu nhnhẹẹ hohoặặcc lulu trungtrung bbáánhnh
ccứứngng ((nnếếuu phphảảii đđảảmm bbảảoo giaogiao
thôngthông))..



HoHoàànn thithiệệnn ::
-- ThuThu gomgom vvậậtt liliệệuu rơirơi vãivãi, , hohoàànn

thithiệệnn bbềề mmặặtt llớớpp ccấấpp phphốốii & & llềề
đưđườờngng, , nnạạoo vvéétt rãnhrãnh biênbiên..



8. 8. KiKiểểmm tratra--nghinghiệệmm thuthu ::
8.1. 8.1. NNộộii dungdung kikiểểmm tratra ::

-- Cao đCao độộ, , đđộộ ddốốc ngang, chic ngang, chiềềuu rrộộng, ng, 
chichiềều du dààyy mmặặtt đưđườờngng: : kikiểểmm tratra
20 20 -- 40 40 mmặặtt ccắắtt ngangngang trongtrong 11kmkm..

-- ĐĐộộ bbằằngng phphẳẳngng: : kikiểểmm tratra 10 10 mmặặtt
ngangngang trongtrong 11kmkm..



-- ĐĐộộ chchặặtt mmặặtt đưđườờngng: : kikiểểmm tratra
bbằằngng phươngphương phpháápp rróótt ccáátt ( 2( 2--
3 3 vvịị trtríí/7000/7000mm22 ).).

-- CưCườờngng đđộộ mmặặtt đưđườờngng: : kikiểểmm
tratra bbằằngng phươngphương phpháápp éépp ttĩĩnhnh



8.2. 8.2. CCáácc saisai ssốố chocho phphéépp ::
-- BB mmặặtt đưđườờngng :  :  ±± 55cmcm..
-- HH mmặặtt đưđườờngng: l: lớớp p mmóóngng trêntrên
khôngkhông ququáá ±± 0.50.5cmcm; ; mmóóngng dưdướớii
khôngkhông ququáá ±± 11cmcm;;
-- CaoCao đđộộ mmặặtt đưđườờngng: l: lớớp p mmóóngng
trêntrên khôngkhông ququáá ±± 0.50.5cmcm; ; mmóóngng
dưdướớii khôngkhông ququáá ±± 11cmcm;;



-- ĐĐộộ ddốốcc ngangngang mmặặtt đưđườờngng vvàà llềề
đưđườờngng : : khôngkhông ququáá ±± 0,3 0,3 -- 0.5%0.5%
-- ĐĐộộ bbằằngng phphẳẳngng ththửử bbằằngng thưthướớcc
33mm : : mmóóngng trêntrên khôngkhông ququáá 55mmmm; ; 
mmóóngng dưdướớii khôngkhông ququáá 1010mmmm;;
-- ĐĐộộ chchặặtt : : kk ththựựcc ttếế ≥≥ 0.980.98
-- MôMô đuynđuyn đđàànn hhồồii : : 
EE ththựựcc ttếế ≥≥ EE thithiếếtt kkếế



3.4. 3.4. MMặặtt đưđườờngng đđáá dămdăm

1. 1. KhKhááii niniệệmm -- phânphân loloạạii::
-- NguyênNguyên lýlý ssửử ddụụngng VLVL : : ““ ĐĐáá chchèènn đđá”á”
-- CCốốtt liliệệuu : : ĐĐáá dămdăm cơcơ bbảảnn đđồồngng kkííchch ccỡỡ

( ( đđáá dămdăm tiêutiêu chuchuẩẩnn) 40) 40xx60, 5060, 50xx70, 70, 
6060xx80 80 
ccáácc loloạạii đđáá dămdăm chchèènn 2020xx40, 1040, 10xx20, 20, 
55xx10, 0.1510, 0.15xx55



-- HHììnhnh ththàànhnh cưcườờngng đđộộ :: nhnhờờ ssựự chchèènn
mmóócc & & mama ssáátt gigiữữaa ccáácc viênviên đđáá, , 
mmộộtt phphầầnn nhnhỏỏ llựựcc ddíínhnh phânphân ttửử dodo
bbộộtt đđáá ttạạoo rara gigiữữ chocho ccáácc viênviên đđáá
khôngkhông bbịị xoayxoay ddẫẫnn đđếếnn tròntròn ccạạnhnh
trongtrong ququáá trtrììnhnh chchịịuu ttảảii trtrọọngng..



-- CCáácc têntên ggọọii khkháácc :: đđáá dămdăm
MacađamMacađam, , đđáá dămdăm tiêutiêu chuchuẩẩnn, , 
đđáá dămdăm nưnướớcc, , đđáá dămdăm trtrắắngng..

-- LoLoạạii mmặặtt đưđườờngng :: ccấấpp ququáá đđộộ, , 
đđộộ rrỗỗngng llớớnn, , kkếếtt ccấấuu hhởở..

-- QuyQuy trtrììnhnh : 22 : 22 TCNTCN 0606--7777



2. 2. ƯuƯu nhưnhượợcc điđiểểmm ::
2.1. 2.1. ƯuƯu điđiểểmm ::
-- CưCườờngng đđộộ caocao : : 

(( EđhEđh = = 3500 3500 -- 40004000 daNdaN//cmcm22))
-- SSửử ddụụngng đưđượợcc ccáácc loloạạii vvậậtt liliệệuu đđịịaa

phươngphương,, ccóó ththểể giagia côngcông vvậậtt liliệệuu bbằằngng
ththủủ côngcông..

-- ThiThi côngcông đơnđơn gigiảảnn,, khôngkhông yêuyêu ccầầuu thithiếếtt
bbịị phphứứcc ttạạpp..

-- ổổnn đđịịnhnh nưnướớcc,, gigiáá ththàànhnh khôngkhông caocao



2.22.2. . NhưNhượợcc điđiểểmm ::
-- ĐĐộộ rrỗỗngng rrấấtt llớớnn;;
-- ChChịịuu llựựcc ngangngang kkéémm;;
-- NhanhNhanh hưhư hhỏỏngng khikhi xexe chchạạyy

nhinhiềềuu;;
-- KKéémm bbằằngng phphẳẳngng,, ddễễ bbịị bongbong bbậậtt;;
-- KhKhóó cơcơ gigiớớii hhóóaa;;
-- TTốốnn côngcông lulu llèènn..



3. 3. PhPhạạmm vivi ssửử ddụụngng ::
-- ChChỉỉ nênnên ddùùngng ởở nơinơi khôngkhông ccóó ccáácc loloạạii

vvậậtt liliệệuu ccấấpp phphốốii;;
-- LLààmm llớớpp mmặặtt ccủủaa mmặặtt đưđườờngng ccấấpp ththấấpp

BB1;1;

-- LLààmm llớớpp mmóóngng trêntrên ccủủaa mmặặtt đưđườờngng ccấấpp
caocao AA2;2;

-- LLààmm llớớpp mmóóngng dưdướớii ccủủaa mmặặtt đưđườờngng ccấấpp
caocao AA11..



4. 4. CCấấuu ttạạoo mmặặtt đưđườờngng
(( theotheo 22 22 TCNTCN 06 06 -- 77 ) :77 ) :
-- ChiChiềềuu ddààyy llớớpp VLVL : : ttốốii đađa 1616cmcm ((chocho

1 1 llớớpp lulu llèènn) , ) , ttốốii thithiểểuu 88--1010cmcm;;

-- ĐĐộộ ddốốcc ngangngang mmặặtt đưđườờngng : 3: 3÷÷4% 4% đđểể
thothoáátt nưnướớcc nhanhnhanh;;



-- RãnhRãnh thothoáátt nưnướớcc : : rãnhrãnh xươngxương
ccáá ccááchch nhaunhau 1515mm ởở 2 2 bênbên llềề
đđểể thothoáátt nưnướớcc mmặặtt đưđườờngng. . BBốố
trtríí soso lele, , rrộộngng 3030cmcm, , ddààyy
bbằằngng llớớpp VLVL..



-- KKííchch ccỡỡ đđáá dămdăm cơcơ bbảảnn : : khôngkhông llớớnn
hơnhơn 0,8 0,8 llầầnn chichiềềuu ddààyy llớớpp VLVL, , chchỉỉ
nênnên ddùùngng đđáá dămdăm tiêutiêu chuchuẩẩnn..

-- LLàà loloạạii mmặặtt đưđườờngng ccấấpp ththấấpp nênnên ccóó ththểể
đđặặtt trtrựựcc titiếếpp trêntrên nnềềnn đưđườờngng, , songsong
khôngkhông nênnên đđặặtt trtrựựcc titiếếpp trêntrên nnềềnn đđấấtt
sséétt..



5. 5. YêuYêu ccầầuu vvậậtt liliệệuu ::
5.1. 5.1. ĐĐáá dămdăm ::
-- CưCườờngng đđộộ : : ≥≥ 600 daN/cm600 daN/cm22;;
-- ĐĐộộ haohao mònmòn DevalDeval ≤≤ 10%10%;;
-- KKííchch ccỡỡ ::

. > . > DmaxDmax, < , < dmindmin khôngkhông llớớnn hơnhơn 10%;10%;

. > . > DmaxDmax + 30+ 30mmmm khôngkhông llớớnn hơnhơn 3%;3%;

. < 0,63. < 0,63dmindmin khôngkhông llớớnn hơnhơn 3%;3%;



-- HHììnhnh ddạạngng hhạạtt : : hhììnhnh khkhốốii, , ssắắcc ccạạnhnh;;

-- HHààmm lưlượợngng hhạạtt ddẹẹtt ( ( khôngkhông llớớnn hơnhơn
10%);10%);

-- ĐĐộộ ssạạchch ( ( hhààmm lưlượợngng bbụụii, , bbùùnn, , sséétt
khôngkhông llớớnn hơnhơn 2%);2%);

-- ĐĐáá phphảảii sinhsinh rara đưđượợcc bbộộtt đđáá trongtrong ququáá
trtrììnhnh tưtướớii nưnướớcc, , lulu llèènn..



5.2. 5.2. NưNướớcc ::

-- NưNướớcc tưtướớii trongtrong ccáácc giaigiai đođoạạnn lulu llàà
nưnướớcc ssạạchch, , khôngkhông llẫẫnn bbùùnn, , rráácc, , 
bbèèoo, , câycây ccỏỏ..



66. . TrTrììnhnh ttựự thithi côngcông ::
1.1.ThiThi côngcông lònglòng đưđườờngng;;
2. 2. LLààmm llớớpp mmóóngng hohoặặcc xxửử lýlý mmặặtt
đưđườờngng ccũũ ((nnếếuu ccóó););

3. 3. LLààmm hhệệ ththốốngng thothoáátt nưnướớcc mmặặtt
đưđườờngng;;

4. 4. VVậậnn chuychuyểểnn vvậậtt liliệệuu đđáá dămdăm cơcơ
bbảảnn;;

5. 5. RRảảii đđáá dămdăm cơcơ bbảảnn;;



6. 6. LuLu llèènn sơsơ bbộộ đđáá dămdăm cơcơ bbảảnn + + bbùù
phphụụ;;
7. 7. LuLu llèènn sơsơ bbộộ ĐDĐD cơcơ bbảảnn + + tưtướớii
nưnướớcc;;
8. 8. LuLu llèènn chchặặtt ĐDĐD cơcơ bbảảnn + + tưtướớii nưnướớcc;;
9. 9. VVậậnn chuychuyểểnn đđáá chchèènn 2020xx40;40;
10. 10. RRảảii đđáá chchèènn 2020xx40;40;
11. 11. LuLu llèènn đđáá chchèènn 2020xx40 + 40 + tưtướớii nưnướớcc;;
12. 12. VVậậnn chuychuyểểnn đđáá chchèènn 1010xx20;20;
1313. RRảảii đđáá chchèènn 1010xx20;20;



14. 14. LuLu llèènn đđáá chchèènn 1010xx20 + 20 + tưtướớii nưnướớcc;;

15. 15. VVậậnn chuychuyểểnn đđáá chchèènn 55xx10;10;

16. 16. RRảảii đđáá chchèènn 55xx10;10;

17. 17. LuLu llèènn đđáá chchèènn 55xx10 + 10 + tưtướớii nưnướớcc;;

18. 18. VVậậnn chuychuyểểnn đđáá chchèènn 0,150,15xx5;5;

19. 19. RRảảii đđáá chchèènn 0,150,15xx5;5;

20. 20. LuLu llèènn đđáá chchèènn 0,150,15xx5;5;

21. 21. HoHoàànn thithiệệnn & & bbảảoo dưdưỡỡngng;;



GhiGhi chchúú ::

-- nnếếuu TT//CC mmặặtt đưđườờngng đđáá dămdăm llớớpp dưdướớii, , 
chchỉỉ titiếếnn hhàànhnh đđếếnn trtrììnhnh ttựự 8 8 rrồồii titiếếpp
ttụụcc thithi côngcông llớớpp trêntrên;;

-- nnếếuu TT//CC mmặặtt đưđườờngng đđáá dămdăm lláángng nhnhựựaa, , 
chchỉỉ titiếếnn hhàànhnh đđếếnn trtrììnhnh ttựự 17; 17; lulu đđáá
chchèènn khôngkhông tưtướớii nưnướớcc rrồồii titiếếpp ttụụcc thithi
côngcông ccáácc llớớpp lláángng nhnhựựaa..



7. 7. KKỹỹ thuthuậậtt thithi côngcông ::
7.1.7.1.ThiThi côngcông lònglòng đưđườờngng :: phphảảii
đđúúngng kkííchch thưthướớcc hhììnhnh hhọọcc
( ( chichiềềuu rrộộngng, , chichiềềuu sâusâu), ), đđúúngng
caocao đđộộ, , đđộộ ddốốcc ngangngang -- ddốốcc
ddọọcc, , chchặặtt bbằằngng phphẳẳngng..



7.2. 7.2. LLààmm llớớpp mmóóngng hohoặặcc xxửử lýlý
mmặặtt đưđườờngng ccũũ ((nnếếuu ccóó) : ) : llớớpp
mmóóngng phphảảii đưđượợcc thithi côngcông đđúúngng
quyquy trtrììnhnh & & phphảảii đưđượợcc nghinghiệệmm
thuthu trưtrướớcc khikhi llààmm llớớpp đđáá dămdăm..



NNếếuu llớớpp mmóóngng llàà mmặặtt đưđườờngng ccũũ
bbằằngng phphẳẳngng đđủủ cưcườờngng đđộộ phphảảii
llààmm ssạạchch mmặặtt đưđườờngng & & xxửử lýlý
ddíínhnh bbáámm ( ( nnếếuu ccầầnn ); ); 

NNếếuu mmặặtt đưđườờngng ccũũ rrờờii rrạạcc, , nhinhiềềuu ổổ
ggàà phphảảii titiếếnn hhàànhnh vváá ổổ ggàà, , llààmm
phphẳẳngng, , lulu llèènn llạạii trưtrướớcc khikhi thithi
côngcông llớớpp đđáá dămdăm..



7.3. 7.3. LLààmm hhệệ ththốốngng thothoáátt nưnướớcc mmặặtt
đưđườờngng : : hhệệ ththốốngng rãnhrãnh xươngxương ccáá
phphảảii đưđượợcc llààmm hohoàànn chchỉỉnhnh trưtrướớcc
khikhi thithi côngcông llớớpp đđáá dămdăm đđểể đđảảmm
bbảảoo mmặặtt đưđườờngng luônluôn khôkhô rrááoo
trongtrong susuốốtt ququáá trtrììnhnh thithi côngcông..



-- KhiKhi llớớpp đđáá dămdăm llààmm llớớpp trêntrên
mmặặtt đưđườờngng nhnhấấtt thithiếếtt phphảảii giagia
ccốố 2 2 bênbên bbằằngng đđáá vvỉỉaa. . ChiChiềềuu caocao
đđáá vvỉỉaa HH = = HtkHtk + (10 + (10 đđếếnn 15) 15) 
cmcm, , khkhốốii lưlượợngng đưđượợcc ttíínhnh riêngriêng; ; 
chichiềềuu rrộộngng đđáá vvỉỉaa khôngkhông ttíínhnh
vvààoo chichiềềuu rrộộngng mmặặtt đưđườờngng..



7.4. 7.4. VVậậnn chuychuyểểnn vvậậtt liliệệuu đđáá dămdăm
cơcơ bbảảnn, , đđáá dămdăm chchèènn : : 

-- ĐĐáá dămdăm phphảảii đưđượợcc kikiểểmm tratra
chchấấtt lưlượợngng theotheo đđúúngng yêuyêu ccầầuu, , 
chchỉỉ ccáácc loloạạii đđáá đđạạtt chchấấtt lưlượợngng
mmớớii đưđượợcc vvậậnn chuychuyểểnn đđếếnn côngcông
trưtrườờngng..



-- ĐĐáá dămdăm cơcơ bbảảnn ccóó ththểể ttậậpp
kkếếtt ởở 1 1 hohoặặcc 2 2 bênbên llềề vvớớii
khokhoảảngng ccááchch hhợợpp lýlý nhưngnhưng
phphảảii đđảảmm bbảảoo xexe mmááyy thithi
côngcông điđi llạạii ddễễ ddààngng & & khôngkhông
gâygây ááchch ttắắcc giaogiao thôngthông đđốốii
vvớớii ccáácc tuytuyếếnn ccảảii ttạạoo, , nângnâng
ccấấpp..



-- ĐĐáá chchèènn ccóó ththểể VCVC trưtrướớcc hohoặặcc
trongtrong ququáá trtrììnhnh thithi côngcông; ; ccóó ththểể
ttậậpp kkếếtt ởở 1 1 hohoặặcc 2 2 bênbên llềề vvớớii
khokhoảảngng ccááchch hhợợpp lýlý, , khkhốốii lưlượợngng
ccáácc đđốốngng đđáá chchèènn phphảảii đđảảmm bbảảoo
côngcông nhânnhân rara đđáá khôngkhông phphảảii điđi
ququáá xaxa ( < 15 ( < 15 -- 2020mm).).



7.5. 7.5. RRảảii đđáá dămdăm cơcơ bbảảnn : : 
-- CCóó ththểể rrảảii bbằằngng ththủủ côngcông, , 

mmááyy ủủii, , mmááyy sansan..
-- PhPhảảii đđảảmm bbảảoo chichiềềuu ddààyy

( ( KrKr = 1.3 ) & = 1.3 ) & đđộộ ddốốcc ngangngang
thithiếếtt kkếế. . 



-- ThưThườờngng xuyênxuyên kikiểểmm tratra chichiềềuu
ddààyy llớớpp đđáá bbằằngng concon xxúúcc xxắắcc
hohoặặcc bbộộ ssààoo 3 3 câycây tiêutiêu; ; kikiểểmm tratra
đđộộ ddốốcc bbằằngng thưthướớcc đođo đđộộ ddốốcc
hohoặặcc mmááyy thuthuỷỷ bbììnhnh. . 

-- PhPhảảii chchừừaa llạạii 5 5 -- 10% 10% đđáá dămdăm cơcơ
bbảảnn đđểể bbùù phphụụ sausau nnààyy..



7.6. 7.6. LuLu llèènn đđáá dămdăm ::

-- CCóó 3 3 giaigiai đođoạạnn lulu : : 
. . llèènn xxếếpp;;
. . llèènn chchặặtt; ; 
. . lulu llèènn ttạạoo llớớpp vvỏỏ mmặặtt..

-- PhPhảảii ccóó sơsơ đđồồ lulu ccủủaa ccáácc loloạạii mmááyy
lulu..

-- KKếếtt ththúúcc 1 1 lưlượợtt lulu nhnhẹẹ đđầầuu tiêntiên phphảảii
titiếếnn hhàànhnh bbùù phphụụ..



-- KKếếtt ththúúcc 33÷÷44 lưlượợtt lulu nhnhẹẹ
phphảảii kkếếtt ththúúcc côngcông ttáácc bbùù
phphụụ & & titiếếnn hhàànhnh kikiểểmm tratra
đđộộ ddốốcc, , đđộộ bbằằngng phphẳẳngng..



-- CCáácc lưlượợtt lulu nhnhẹẹ titiếếpp theotheo
tưtướớii nưnướớcc chocho ẩẩmm đđáá trongtrong
ququáá trtrììnhnh lulu. . TưTướớii nhinhiềềuu
llầầnn, , mmỗỗii llầầnn tưtướớii 22--3 3 ll//mm22. . 
LuLu chocho đđếếnn khikhi bbáánhnh lulu
khôngkhông đđểể llạạii vvệệtt hhằằnn rõrõ rrệệtt
trêntrên mmặặtt đưđườờngng ththìì thaythay loloạạii
lulu khkháácc nnặặngng hơnhơn..



-- QuQuáá trtrììnhnh lulu nnặặngng titiếếpp theotheo vvẫẫnn titiếếnn
hhàànhnh tưtướớii ẩẩmm bbềề mmặặtt đđáá dămdăm. . LuLu llèènn
chchặặtt llớớpp đđáá dămdăm chocho đđếếnn khikhi : : 

. . khôngkhông còncòn hihiệệnn tưtượợngng ““đđáá chchạạyy”” trưtrướớcc
bbáánhnh lulu; ; 

. . lulu nnặặngng bbáánhnh ccứứngng khôngkhông đđểể llạạii vvệệtt
hhằằnn rõrõ rrệệtt trêntrên mmặặtt đưđườờngng; ; 

. . đđặặtt 1 1 viênviên đđáá đđồồngng kkííchch ccỡỡ, , chocho lulu điđi
quaqua đđáá bbịị vvỡỡ vvụụnn;;

. . côngcông lulu đđạạtt 77 ÷ ÷8 8 TT..kmkm//mm33. . 



PhPhảảii kkếếtt ththúúcc đđúúngng llúúcc giaigiai đođoạạnn
lulu chchặặtt::

-- nnếếuu kkếếtt ththúúcc ququáá ssớớmm : : mmặặtt
đưđườờngng kkéémm chchặặtt, , nhanhnhanh hưhư
hhỏỏngng;;

-- nnếếuu kkếếtt ththúúcc ququáá mumuộộnn : : đđáá dămdăm
bbịị tròntròn ccạạnhnh hohoặặcc vvỡỡ vvụụnn; ; 
khôngkhông ththểể lulu llèènn chchặặtt đưđượợcc
nnữữaa..



NNếếuu đđáá dămdăm bbịị tròntròn ccạạnhnh::

-- xxớớii đđáá dămdăm ccũũ, , rrảảii llạạii ccùùngng
vvớớii đđáá mmớớii ssắắcc ccạạnhnh;;

-- ccààoo bbỏỏ, , thaythay đđáá dămdăm mmớớii;;
-- tưtướớii nhnhựựaa ( 2 ( 2 -- 3 3 kgkg//mm22 ).).



7.7. 7.7. VVậậnn chuychuyểểnn & & rrảảii ccáácc ccỡỡ đđáá
chchèènn :: VVậậnn chuychuyểểnn & & đđáá chchèènn
2020xx40; 40; rrảảii & & ququéétt đđáá chchèènn llọọtt
hhếếtt xuxuốốngng ccáácc kkẽẽ đđáá..

-- rrảảii đđáá chchèènn ccóó ththểể ddùùngng ththủủ côngcông, , 
xexe ccóó ggắắnn thithiếếtt bbịị rrảảii đđáá hohoặặcc
mmááyy rrảảii đđáá concon chuyênchuyên ddụụngng..



XeXe rrảảii đđáá concon chuyênchuyên ddụụngng



7.8. 7.8. LuLu llèènn ccáácc ccỡỡ đđáá chchèènn ::
sausau khikhi rrảảii xongxong 1 1 ccỡỡ đđáá chchèènn, , 
lulu llèènn kkếếtt hhợợpp tưtướớii nưnướớcc llààmm
ẩẩmm đđáá bbằằngng lulu trungtrung hohoặặcc lulu
nnặặngng bbáánhnh ccứứngng tutuỳỳ theotheo
cưcườờngng đđộộ đđáá đđểể ttạạoo ththàànhnh 1 1 
llớớpp vvỏỏ đđặặcc chchắắcc..

-- SSốố lưlượợtt lulu llèènn 6 6 -- 8 8 ll//đđ..



TiTiếếpp ttụụcc rrảảii & & lulu ccáácc ccỡỡ đđáá chchèènn
1010xx20, 520, 5xx10 10 vvàà lulu llèènn tươngtương
ttựự nhưnhư lulu đđáá chchèènn 2020xx40.40.



7.9. 7.9. HoHoàànn thithiệệnn & & bbảảoo dưdưỡỡngng ::
rrảảii đđáá 0,150,15xx5 ( 5 ( nnếếuu khôngkhông ccóó
đđáá ccóó ththểể rrảảii ccáátt hhạạtt llớớnn ) ) lulu
vvààii lưlượợtt đđểể llààmm llớớpp bbảảoo vvệệ
rrờờii rrạạcc..



ThuThu gomgom vvậậtt liliệệuu rơirơi vãivãi, , 
llấấpp rãnhrãnh thothoáátt nưnướớcc ttạạmm, , 
hohoàànn thithiệệnn bbềề mmặặtt llớớpp đđáá
dămdăm & & llềề đưđườờngng, , nnạạoo vvéétt
rãnhrãnh biênbiên..



8. 8. KiKiểểmm tratra--nghinghiệệmm thuthu ::
8.1. 8.1. NNộộii dungdung kikiểểmm tratra ::

-- ChiChiềềuu rrộộngng mmặặtt đưđườờngng: : kikiểểmm
tratra 10 10 mmặặtt ccắắtt ngangngang trongtrong 11kmkm..
-- HH mmặặtt đưđườờngng: 1: 1kmkm kikiểểmm tratra 3 3 
mmặặtt ngangngang, , ởở mmỗỗii mmặặtt ccắắtt ngangngang
kikiểểmm tratra 3 3 điđiểểmm ởở timtim đưđườờngng vvàà
ởở 2 2 bênbên ccááchch mméépp mmặặtt đưđườờngng
11mm..



-- ĐĐộộ bbằằngng phphẳẳngng; ; kikiểểmm tratra 3 3 
vvịị trtríí trongtrong 11kmkm, , ởở mmỗỗii vvịị trtríí
đđặặtt thưthướớcc ddààii 33mm ddọọcc timtim
đưđườờngng vvàà ởở 2 2 bênbên ccááchch mméépp
mmặặtt đưđườờngng 11mm. . 
-- CưCườờngng đđộộ mmặặtt đưđườờngng: : 
kikiểểmm tratra bbằằngng phươngphương phpháápp
éépp ttĩĩnhnh. . 



8.2. 8.2. CCáácc saisai ssốố chocho phphéépp ::

-- SaiSai ssốố chocho phphéépp vvềề chichiềềuu rrộộngng
mmặặtt đưđườờngng ±± 1010cmcm;;

-- SaiSai ssốố chocho phphéépp vvềề chichiềềuu ddààyy mmặặtt
đưđườờngng ±± 10% 10% nhưngnhưng khôngkhông đưđượợcc
llớớnn hơnhơn 2020mmmm;;

-- SaiSai ssốố chocho phphéépp vvềề đđộộ ddốốcc ngangngang
mmặặtt đưđườờngng vvàà llềề đưđườờngng khôngkhông ququáá
±± 0,5%0,5%



-- ĐĐộộ bbằằngng phphẳẳngng ththửử bbằằngng thưthướớcc
33mm khekhe hhởở khôngkhông đưđượợcc ququáá
1515mmmm..

-- MôMô đuynđuyn đđàànn hhồồii mmặặtt đưđườờngng::

EE ththựựcc ttếế ≥≥ EE thithiếếtt kkếế
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